	LIÊN ĐOÀN BÓNG ĐÁ VIỆT NAM

CÔNG TY CPBĐCN VIỆT NAM
	Hà Nội, ngày 21 tháng 11 năm 2013




Dự kiến:
LỊCH THI ĐẤU - LƯỢT ĐI
GIẢI BÓNG ĐÁ VÔ ĐỊCH QUỐC GIA 2014
 (13 CLB tham dự)

	Lượt đi
	MT
	CLB - CLB

	Vòng
	Ngày
	Giờ
	Sân
	
	

	Vòng 1
	
	
	Lạch Tray
	
	XM Vicem Hải Phòng
	-
	Thanh Hóa

	
	
	
	Chi Lăng
	
	SHB Đà Nẵng
	-
	Đồng Tâm Long An

	
	
	
	Quảng Nam
	
	QNK Quảng Nam
	-
	Hùng Vương An Giang

	
	
	
	Đồng Nai
	
	Đồng Nai
	-
	XM The Vissai N.Bình

	
	
	
	Hàng Đẫy
	
	Hà Nội T&T
	-
	Becamex Bình Dương

	
	
	
	Cẩm Phả
	
	Than Quảng Ninh
	-
	Sông Lam Nghệ An

	
	
	
	Pleiku
	
	Hoàng Anh Gia Lai
	-
	Nghỉ

	Vòng 2
	
	
	Long An
	
	Đồng Tâm Long An
	-
	XM Vicem Hải Phòng

	
	
	
	Thanh Hóa
	
	Thanh Hóa
	-
	SHB Đà Nẵng

	
	
	
	Vinh
	
	Sông Lam Nghệ An
	-
	QNK Quảng Nam

	
	
	
	An Giang
	
	Hùng Vương An Giang
	-
	Đồng Nai

	
	
	
	Pleiku
	
	Hoàng Anh Gia Lai
	-
	Hà Nội T&T

	
	
	
	Ninh Bình
	
	XM The Vissai N.Bình
	-
	Than Quảng Ninh

	
	
	
	Bình Dương
	
	Becamex Bình Dương
	-
	Nghỉ

	Vòng 3
	
	
	Long An
	
	Đồng Tâm Long An
	-
	Hoàng Anh Gia Lai

	
	
	
	Chi Lăng
	
	SHB Đà Nẵng
	-
	Đồng Nai

	
	
	
	Vinh
	
	Sông Lam Nghệ An
	-
	Thanh Hóa

	
	
	
	Quảng Nam
	
	QNK Quảng Nam
	-
	XM Vicem Hải Phòng

	
	
	
	Hàng Đẫy
	
	Hà Nội T&T
	-
	XM The Vissai N.Bình

	
	
	
	Bình Dương
	
	Becamex Bình Dương
	-
	Than Quảng Ninh

	
	
	
	An Giang
	
	Hùng Vương An Giang
	-
	Nghỉ

	Vòng 4
	
	
	Lạch Tray
	
	XM Vicem Hải Phòng
	-
	Hùng Vương An Giang

	
	
	
	Thanh Hóa
	
	Thanh Hóa
	-
	Becamex Bình Dương

	
	
	
	Đồng Nai
	
	Đồng Nai
	-
	Hà Nội T&T

	
	
	
	Cẩm Phả
	
	Than Quảng Ninh
	-
	Đồng Tâm Long An

	
	
	
	Pleiku
	
	Hoàng Anh Gia Lai
	-
	Sông Lam Nghệ An

	
	
	
	Ninh Bình
	
	XM The Vissai N.Bình
	-
	SHB Đà Nẵng

	
	
	
	Quảng Nam
	
	QNK Quảng Nam
	-
	Nghỉ

	Vòng 5
	
	
	Chi Lăng
	
	SHB Đà Nẵng
	-
	Than Quảng Ninh

	
	
	
	Quảng Nam
	
	QNK Quảng Nam
	-
	Hoàng Anh Gia Lai

	
	
	
	An Giang
	
	Hùng Vương An Giang
	-
	Thanh Hóa

	
	
	
	Hàng Đẫy
	
	Hà Nội T&T
	-
	XM Vicem Hải Phòng

	
	
	
	Ninh Bình
	
	XM The Vissai N.Bình
	-
	Đồng Tâm Long An

	
	
	
	Bình Dương
	
	Becamex Bình Dương
	-
	Đồng Nai

	
	
	
	Vinh
	
	Sông Lam Nghệ An
	-
	Nghỉ


LỊCH THI ĐẤU - LƯỢT ĐI

GIẢI BÓNG ĐÁ VÔ ĐỊCH QUỐC GIA 2014
 (13 CLB tham dự)

	Lượt đi
	MT
	CLB - CLB

	Vòng
	Ngày
	Giờ
	Sân
	
	

	Vòng 6
	
	
	Long An
	
	Đồng Tâm Long An
	-
	QNK Quảng Nam

	
	
	
	Lạch Tray
	
	XM Vicem Hải Phòng
	-
	Đồng Nai

	
	
	
	Thanh Hóa
	
	Thanh Hóa
	-
	Hà Nội T&T

	
	
	
	Chi Lăng
	
	SHB Đà Nẵng
	-
	Sông Lam Nghệ An

	
	
	
	An Giang
	
	Hùng Vương An Giang
	-
	Becamex Bình Dương

	
	
	
	Cẩm Phả
	
	Than Quảng Ninh
	-
	Hoàng Anh Gia Lai

	
	
	
	Ninh Bình
	
	XM The Vissai N.Bình
	-
	Nghỉ

	Vòng 7
	
	
	Lạch Tray
	
	XM Vicem Hải Phòng
	-
	SHB Đà Nẵng

	
	
	
	Thanh Hóa
	
	Thanh Hóa
	-
	Đồng Tâm Long An

	
	
	
	Vinh
	
	Sông Lam Nghệ An
	-
	Hùng Vương An Giang

	
	
	
	Quảng Nam
	
	QNK Quảng Nam
	-
	XM The Vissai N.Bình

	
	
	
	Đồng Nai
	
	Đồng Nai
	-
	Than Quảng Ninh

	
	
	
	Pleiku
	
	Hoàng Anh Gia Lai
	-
	Becamex Bình Dương

	
	
	
	Hàng Đẫy
	
	Hà Nội T&T
	-
	Nghỉ

	Vòng 8
	
	
	Long An
	
	Đồng Tâm Long An
	-
	Đồng Nai

	
	
	
	Hàng Đẫy
	
	Hà Nội T&T
	-
	Sông Lam Nghệ An

	
	
	
	Cẩm Phả
	
	Than Quảng Ninh
	-
	XM Vicem Hải Phòng

	
	
	
	Pleiku
	
	Hoàng Anh Gia Lai
	-
	Hùng Vương An Giang

	
	
	
	Ninh Bình
	
	XM The Vissai N.Bình
	-
	Thanh Hóa

	
	
	
	Bình Dương
	
	Becamex Bình Dương
	-
	QNK Quảng Nam

	
	
	
	Chi Lăng
	
	SHB Đà Nẵng
	-
	Nghỉ

	Vòng 9
	
	
	Thanh Hóa
	
	Thanh Hóa
	-
	QNK Quảng Nam

	
	
	
	Vinh
	
	Sông Lam Nghệ An
	-
	XM Vicem Hải Phòng

	
	
	
	An Giang
	
	Hùng Vương An Giang
	-
	SHB Đà Nẵng

	
	
	
	Đồng Nai
	
	Đồng Nai
	-
	Hoàng Anh Gia Lai

	
	
	
	Cẩm Phả
	
	Than Quảng Ninh
	-
	Hà Nội T&T

	
	
	
	Bình Dương
	
	Becamex Bình Dương
	-
	XM The Vissai N.Bình

	
	
	
	Long An
	
	Đồng Tâm Long An
	-
	Nghỉ

	Vòng 10
	
	
	Long An
	
	Đồng Tâm Long An
	-
	Hà Nội T&T

	
	
	
	Chi Lăng
	
	SHB Đà Nẵng
	-
	Becamex Bình Dương

	
	
	
	Vinh
	
	Sông Lam Nghệ An
	-
	Đồng Nai

	
	
	
	Quảng Nam
	
	QNK Quảng Nam
	-
	Than Quảng Ninh

	
	
	
	An Giang
	
	Hùng Vương An Giang
	-
	XM The Vissai N.Bình

	
	
	
	Pleiku
	
	Hoàng Anh Gia Lai
	-
	Thanh Hóa

	
	
	
	Lạch Tray
	
	XM Vicem Hải Phòng
	-
	Nghỉ


LỊCH THI ĐẤU - LƯỢT ĐI

GIẢI BÓNG ĐÁ VÔ ĐỊCH QUỐC GIA 2014
 (13 CLB tham dự)

	Lượt đi
	MT
	CLB - CLB

	Vòng
	Ngày
	Giờ
	Sân
	
	

	Vòng 11
	
	
	Lạch Tray
	
	XM Vicem Hải Phòng
	-
	Hoàng Anh Gia Lai

	
	
	
	Đồng Nai
	
	Đồng Nai
	-
	QNK Quảng Nam

	
	
	
	Hàng Đẫy
	
	Hà Nội T&T
	-
	SHB Đà Nẵng

	
	
	
	Cẩm Phả
	
	Than Quảng Ninh
	-
	Hùng Vương An Giang

	
	
	
	Ninh Bình
	
	XM The Vissai N.Bình
	-
	Sông Lam Nghệ An

	
	
	
	Bình Dương
	
	Becamex Bình Dương
	-
	Đồng Tâm Long An

	
	
	
	Thanh Hóa
	
	Thanh Hóa
	-
	Nghỉ

	Vòng 12
	
	
	Lạch Tray
	
	XM Vicem Hải Phòng
	-
	Becamex Bình Dương

	
	
	
	Vinh
	
	Sông Lam Nghệ An
	-
	Đồng Tâm Long An

	
	
	
	Quảng Nam
	
	QNK Quảng Nam
	-
	SHB Đà Nẵng

	
	
	
	An Giang
	
	Hùng Vương An Giang
	-
	Hà Nội T&T

	
	
	
	Đồng Nai
	
	Đồng Nai
	-
	Thanh Hóa

	
	
	
	Pleiku
	
	Hoàng Anh Gia Lai
	-
	XM The Vissai N.Bình

	
	
	
	Cẩm Phả
	
	Than Quảng Ninh
	-
	Nghỉ

	Vòng 13
	
	
	Long An
	
	Đồng Tâm Long An
	-
	Hùng Vương An Giang

	
	
	
	Thanh Hóa
	
	Thanh Hóa
	-
	Than Quảng Ninh

	
	
	
	Chi Lăng
	
	SHB Đà Nẵng
	-
	Hoàng Anh Gia Lai

	
	
	
	Hàng Đẫy
	
	Hà Nội T&T
	-
	QNK Quảng Nam

	
	
	
	Ninh Bình
	
	XM The Vissai N.Bình
	-
	XM Vicem Hải Phòng

	
	
	
	Bình Dương
	
	Becamex Bình Dương
	-
	Sông Lam Nghệ An

	
	
	
	Đồng Nai
	
	Đồng Nai
	-
	Nghỉ


LỊCH THI ĐẤU - LƯỢT VỀ

GIẢI BÓNG ĐÁ VÔ ĐỊCH QUỐC GIA 2014
 (13 CLB tham dự )
	Lượt về
	MT
	CLB - CLB

	Lượt
	Ngày
	Giờ
	Sân
	
	

	Vòng 14
	
	
	Lạch Tray
	
	XM Vicem Hải Phòng
	-
	XM The Vissai N.Bình

	
	
	
	Vinh
	
	Sông Lam Nghệ An
	-
	Becamex Bình Dương

	
	
	
	Quảng Nam
	
	QNK Quảng Nam
	-
	Hà Nội T&T

	
	
	
	An Giang
	
	Hùng Vương An Giang
	-
	Đồng Tâm Long An

	
	
	
	Cẩm Phả
	
	Than Quảng Ninh
	-
	Thanh Hóa

	
	
	
	Pleiku
	
	Hoàng Anh Gia Lai
	-
	SHB Đà Nẵng

	
	
	
	Đồng Nai
	
	Đồng Nai
	-
	Nghỉ

	Vòng 15
	
	
	Long An
	
	Đồng Tâm Long An
	-
	Sông Lam Nghệ An

	
	
	
	Thanh Hóa
	
	Thanh Hóa
	-
	Đồng Nai

	
	
	
	Chi Lăng
	
	SHB Đà Nẵng
	-
	QNK Quảng Nam

	
	
	
	Hàng Đẫy
	
	Hà Nội T&T
	-
	Hùng Vương An Giang

	
	
	
	Ninh Bình
	
	XM The Vissai N.Bình
	-
	Hoàng Anh Gia Lai

	
	
	
	Bình Dương
	
	Becamex Bình Dương
	-
	XM Vicem Hải Phòng

	
	
	
	Cẩm Phả
	
	Than Quảng Ninh
	-
	Nghỉ

	Vòng 16
	
	
	Long An
	
	Đồng Tâm Long An
	-
	Becamex Bình Dương

	
	
	
	Chi Lăng
	
	SHB Đà Nẵng
	-
	Hà Nội T&T

	
	
	
	Vinh
	
	Sông Lam Nghệ An
	-
	XM The Vissai N.Bình

	
	
	
	Quảng Nam
	
	QNK Quảng Nam
	-
	Đồng Nai

	
	
	
	An Giang
	
	Hùng Vương An Giang
	-
	Than Quảng Ninh

	
	
	
	Pleiku
	
	Hoàng Anh Gia Lai
	-
	XM Vicem Hải Phòng

	
	
	
	Thanh Hóa
	
	Thanh Hóa
	-
	Nghỉ

	Vòng 17
	
	
	Thanh Hóa
	
	Thanh Hóa
	-
	Hoàng Anh Gia Lai

	
	
	
	Đồng Nai
	
	Đồng Nai
	-
	Sông Lam Nghệ An

	
	
	
	Hàng Đẫy
	
	Hà Nội T&T
	-
	Đồng Tâm Long An

	
	
	
	Cẩm Phả
	
	Than Quảng Ninh
	-
	QNK Quảng Nam

	
	
	
	Ninh Bình
	
	XM The Vissai N.Bình
	-
	Hùng Vương An Giang

	
	
	
	Bình Dương
	
	Becamex Bình Dương
	-
	SHB Đà Nẵng

	
	
	
	Lạch Tray
	
	XM Vicem Hải Phòng
	-
	Nghỉ

	Vòng 18
	
	
	Lạch Tray
	
	XM Vicem Hải Phòng
	-
	Sông Lam Nghệ An

	
	
	
	Chi Lăng
	
	SHB Đà Nẵng
	-
	Hùng Vương An Giang

	
	
	
	Quảng Nam
	
	QNK Quảng Nam
	-
	Thanh Hóa

	
	
	
	Hàng Đẫy
	
	Hà Nội T&T
	-
	Than Quảng Ninh

	
	
	
	Pleiku
	
	Hoàng Anh Gia Lai
	-
	Đồng Nai

	
	
	
	Ninh Bình
	
	XM The Vissai N.Bình
	-
	Becamex Bình Dương

	
	
	
	Long An
	
	Đồng Tâm Long An
	-
	Nghỉ


LỊCH THI ĐẤU - LƯỢT VỀ

GIẢI BÓNG ĐÁ VÔ ĐỊCH QUỐC GIA 2014
 (13 CLB tham dự )
	Lượt về
	MT
	CLB - CLB

	Lượt
	Ngày
	Giờ
	Sân
	
	

	Vòng 19
	
	
	Lạch Tray
	
	XM Vicem Hải Phòng
	-
	Than Quảng Ninh

	
	
	
	Thanh Hóa
	
	Thanh Hóa
	-
	XM The Vissai N.Bình

	
	
	
	Vinh
	
	Sông Lam Nghệ An
	-
	Hà Nội T&T

	
	
	
	Quảng Nam
	
	QNK Quảng Nam
	-
	Becamex Bình Dương

	
	
	
	An Giang
	
	Hùng Vương An Giang
	-
	Hoàng Anh Gia Lai

	
	
	
	Đồng Nai
	
	Đồng Nai
	-
	Đồng Tâm Long An

	
	
	
	Chi Lăng
	
	SHB Đà Nẵng
	-
	Nghỉ

	Vòng 20
	
	
	Long An
	
	Đồng Tâm Long An
	-
	Thanh Hóa

	
	
	
	Chi Lăng
	
	SHB Đà Nẵng
	-
	XM Vicem Hải Phòng

	
	
	
	An Giang
	
	Hùng Vương An Giang
	-
	Sông Lam Nghệ An

	
	
	
	Cẩm Phả
	
	Than Quảng Ninh
	-
	Đồng Nai

	
	
	
	Ninh Bình
	
	XM The Vissai N.Bình
	-
	QNK Quảng Nam

	
	
	
	Bình Dương
	
	Becamex Bình Dương
	-
	Hoàng Anh Gia Lai

	
	
	
	Hàng Đẫy
	
	Hà Nội T&T
	-
	Nghỉ

	Vòng 21
	
	
	Vinh
	
	Sông Lam Nghệ An
	-
	SHB Đà Nẵng

	
	
	
	Quảng Nam
	
	QNK Quảng Nam
	-
	Đồng Tâm Long An

	
	
	
	Đồng Nai
	
	Đồng Nai
	-
	XM Vicem Hải Phòng

	
	
	
	Hàng Đẫy
	
	Hà Nội T&T
	-
	Thanh Hóa

	
	
	
	Pleiku
	
	Hoàng Anh Gia Lai
	-
	Than Quảng Ninh

	
	
	
	Bình Dương
	
	Becamex Bình Dương
	-
	Hùng Vương An Giang

	
	
	
	Ninh Bình
	
	XM The Vissai N.Bình
	-
	Nghỉ

	Vòng 22
	
	
	Long An
	
	Đồng Tâm Long An
	-
	XM The Vissai N.Bình

	
	
	
	Lạch Tray
	
	XM Vicem Hải Phòng
	-
	Hà Nội T&T

	
	
	
	Thanh Hóa
	
	Thanh Hóa
	-
	Hùng Vương An Giang

	
	
	
	Đồng Nai
	
	Đồng Nai
	-
	Becamex Bình Dương

	
	
	
	Cẩm Phả
	
	Than Quảng Ninh
	-
	SHB Đà Nẵng

	
	
	
	Pleiku
	
	Hoàng Anh Gia Lai
	-
	QNK Quảng Nam

	
	
	
	Vinh
	
	Sông Lam Nghệ An
	-
	Nghỉ

	Vòng 23
	
	
	Long An
	
	Đồng Tâm Long An
	-
	Than Quảng Ninh

	
	
	
	Chi Lăng
	
	SHB Đà Nẵng
	-
	XM The Vissai N.Bình

	
	
	
	Vinh
	
	Sông Lam Nghệ An
	-
	Hoàng Anh Gia Lai

	
	
	
	An Giang
	
	Hùng Vương An Giang
	-
	XM Vicem Hải Phòng

	
	
	
	Hàng Đẫy
	
	Hà Nội T&T
	-
	Đồng Nai

	
	
	
	Bình Dương
	
	Becamex Bình Dương
	-
	Thanh Hóa

	
	
	
	Quảng Nam
	
	QNK Quảng Nam
	-
	Nghỉ


LỊCH THI ĐẤU - LƯỢT VỀ

GIẢI BÓNG ĐÁ VÔ ĐỊCH QUỐC GIA 2014
 (13 CLB tham dự )
	Lượt về
	MT
	CLB - CLB

	Lượt
	Ngày
	Giờ
	Sân
	
	

	Vòng 24
	
	
	Lạch Tray
	
	XM Vicem Hải Phòng
	-
	QNK Quảng Nam

	
	
	
	Thanh Hóa
	
	Thanh Hóa
	-
	Sông Lam Nghệ An

	
	
	
	Đồng Nai
	
	Đồng Nai
	-
	SHB Đà Nẵng

	
	
	
	Cẩm Phả
	
	Than Quảng Ninh
	-
	Becamex Bình Dương

	
	
	
	Pleiku
	
	Hoàng Anh Gia Lai
	-
	Đồng Tâm Long An

	
	
	
	Ninh Bình
	
	XM The Vissai N.Bình
	-
	Hà Nội T&T

	
	
	
	An Giang
	
	Hùng Vương An Giang
	-
	Nghỉ

	Vòng 25
	
	
	Lạch Tray
	
	XM Vicem Hải Phòng
	-
	Đồng Tâm Long An

	
	
	
	Chi Lăng
	
	SHB Đà Nẵng
	-
	Thanh Hóa

	
	
	
	Quảng Nam
	
	QNK Quảng Nam
	-
	Sông Lam Nghệ An

	
	
	
	Đồng Nai
	
	Đồng Nai
	-
	Hùng Vương An Giang

	
	
	
	Hàng Đẫy
	
	Hà Nội T&T
	-
	Hoàng Anh Gia Lai

	
	
	
	Cẩm Phả
	
	Than Quảng Ninh
	-
	XM The Vissai N.Bình

	
	
	
	Bình Dương
	
	Becamex Bình Dương
	-
	Nghỉ

	Vòng 26
	
	
	Long An
	
	Đồng Tâm Long An
	-
	SHB Đà Nẵng

	
	
	
	Thanh Hóa
	
	Thanh Hóa
	-
	XM Vicem Hải Phòng

	
	
	
	Vinh
	
	Sông Lam Nghệ An
	-
	Than Quảng Ninh

	
	
	
	An Giang
	
	Hùng Vương An Giang
	-
	QNK Quảng Nam

	
	
	
	Ninh Bình
	
	XM The Vissai N.Bình
	-
	Đồng Nai

	
	
	
	Bình Dương
	
	Becamex Bình Dương
	-
	Hà Nội T&T

	
	
	
	Pleiku
	
	Hoàng Anh Gia Lai
	-
	Nghỉ


    * Ghi chú: Sau khi Liên đoàn bóng đá Châu Á (AFC) công bố lịch thi đấu của 2 CLB Hà Nội T&T và XM The Vissai Ninh Bình tại AFC Cup 2014, Công ty CPBĐCN Việt Nam sẽ ban hành lịch thi đấu chính thức của giải.
CÔNG TY CP BĐCN VIỆT NAM
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